
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng chuyên 

môn
CCHN Ngày cấp

1 Bùi Thị Hải Anh 04/10/1994
Thôn Mai Đoài - xã Mai 
Đình - huyện Sóc Sơn - 

thành phố Hà Nội

Thôn Khe Bút - xã Lâm 
Giang - huyện Văn Yên - tỉnh 

Yên Bái
015194010599 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00758/CCHND-SYT-HNO 12/10/2017

2 Cao Thị Lan Anh 20/06/1999

Số 21B - ngách 23 - ngõ 
304 Hồ Tùng Mậu - 

phường Phú Diễn - quận 
Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

Thôn Quyến - xã Hòa Tiến - 
huyện Hưng Hà - tỉnh Thái 

Bình
034199005610 23/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 004013/CCHN-D-SYT-TB 02/01/2025

3 Đào Thị Kim Anh 12/06/1987
Thôn Hợp Giao - xã Xuân 
Giao - huyện Bảo Thắng - 

tỉnh Lào Cai

Thôn Hợp Giao - xã Xuân 
Giao - huyện Bảo Thắng - 

tỉnh Lào Cai
010187004771 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 144/CCHN-D-SYT-LCA 15/11/2019

4 Hoàng Thị Quỳnh Anh 15/07/1993
Thôn Đồi Chè - xã Hoàng 
Đồng - TP Lạng Sơn - tỉnh 

Lạng Sơn

Thôn Đồi Chè - xã Hoàng 
Đồng - TP Lạng Sơn - tỉnh 

Lạng Sơn
020193001420 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 642/CCHN-D-SYT-LS 27/03/2020

5 Nguyễn Ngọc Anh 28/02/1972
Số 1 - phố Lê Phụng Hiểu - 
 phường Tràng Tiền - quận 

Hoàn Kiếm - TP Hà Nội

Số 1 - phố Lê Phụng Hiểu - 
phường Tràng Tiền - quận 
Hoàn Kiếm - TP Hà Nội

001072006615 01/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06003/HNO-CCHND 05/10/2015

6 Nguyễn Thị Kim Anh 22/04/1980
TDP 14 - phường Kiến 

Hưng - quận Hà Đông - TP 
Hà Nội

TDP 14 - phường Kiến Hưng 
- quận Hà Đông - TP Hà Nội

025180003550 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0351/CCHND-SYT-VP 04/05/2022

7 Đinh Quang Ánh 26/12/1992
Số nhà 52 - khu 7 - thị trấn 
Mường Tè - huyện Mường 

Tè - tỉnh Lai Châu

Tổ 13 - phường Tân Phong - 
thành phố Lai Châu - tỉnh Lai 

Châu
038092045522 04/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 347/CCHN-D-SYT-LCH 19/11/2021

8 Nguyễn Trọng Bằng 06/07/1977 
Xóm 4 - xã Nam Anh - 
huyện Nam Đàn - tỉnh 

Nghệ An

Xóm 4 - xã Nam Anh - huyện 
Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

040077019411 25/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 002290/NA-CCHND 28/11/2016

9 Nguyễn Thị Chang 12/12/1988

Số nhà 135 - tổ 6 - phố 
Hàn Thuyên - khu Tân 

Tiến - phường Tân Dân - 
TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Số nhà 135 - tổ 6 - phố Hàn 
Thuyên - khu Tân Tiến - 

phường Tân Dân - TP Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ

025188011702 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1118/CCHND-SYT-PT 10/08/2021

10 Vũ Kim Chi 04/03/1980
P406-C8 tập thể Giảng Võ 
- phường Giảng Võ - quận 

Ba Đình - TP Hà Nội

P406-C8 tập thể Giảng Võ - 
phường Giảng Võ - quận Ba 

Đình - TP Hà Nội
001180027415 09/09/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03378/CCHND-SYT-HNO 20/03/2019

11 Nguyễn Thị Diễn 20/02/1991
Khu 6 - xã Phú Lộc - 

huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 6 - xã Phú Lộc - huyện 
Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

025191010880 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00766/CCHND-SYT-HNO 12/10/2017

12 Phan Thị Dung 24/06/1984
TDP 5 - phường Tân 
Thành - TP Buôn Ma 
Thuột - tỉnh Đắk Lắk

TDP 5 - phường Tân Thành - 
TP Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk 

Lắk
062184005379 07/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01450/ĐL-CCHND 25/03/2016

13 Hoàng Văn Dũng 28/06/1983
Thôn Pò Rì - xã Cư Lễ - 

huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn
Thôn Pò Rì - xã Cư Lễ - 

huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn
006083003788 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 389/CCHN-D-SYT-BK 12/04/2019

14 Nông Bình Dương 31/07/1989

Số 9A - đường Phạm Ngọc 
Thạch - phường Minh Khai 

- thành phố Hà Giang - 
tỉnh Hà Giang

Tổ 5 - phường Minh Khai - 
thành phố Hà Giang - tỉnh Hà 

Giang
008089001232 02/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 000344/CCHN-D-SYT-HAG 17/05/2021

15 Nguyễn Thị Duyên 14/04/1987
Thị trấn Ân Thi - huyện 
Ân Thi - tỉnh Hưng Yên

Thị trấn Ân Thi - huyện Ân 
Thi - tỉnh Hưng Yên

033187007464 02/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2297/CCHN-D-SYT-HY 17/07/2020

16 Chu Hải Hà 15/09/1991
Tổ 04 - phường Tân Phong 
- thành phố Lai Châu - tỉnh 

Lai Châu 

Tổ 04 - phường Tân Phong - 
thành phố Lai Châu - tỉnh Lai 

Châu 
015091016844 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 020/CCHN-D-SYT-LCH 26/04/2022

17 Hoàng Thị Hà 22/11/1991
Khu 14 - xã Hoàng Xá - 
huyện Thanh Thủy - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 14 - xã Hoàng Xá - 
huyện Thanh Thủy - tỉnh Phú 

Thọ
025191003457 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2418/CCHND-SYT-PT 24/05/2022

18 Lê Thị Hà 14/05/1995
Số nhà 61 Phạm Hồng 

Thái - phường Liên Bảo - 
TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh 

Xóm 3 - thôn Tri Lễ - xã Tân 
Uớc - huyện Thanh Oai - TP 

Hà Nội 
026195000929 20/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 06093/CCHND-SYT-HNO 04/01/2021

19 Nguyễn Thị Thu Hà 08/11/1981
Số 52A Lê Lợi - phường 
Lê Lợi - thị xã Sơn Tây - 

TP Hà Nội

Số 52A Lê Lợi - phường Lê 
Lợi - thị xã Sơn Tây - TP Hà 

Nội
001181044119 08/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07241/HNO-CCHND 25/04/2016
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20 Trần Thị Thu Hà 19/01/1990
Tổ 9 - phường Quyết 

Thắng - TP Sơn La - tỉnh 
Sơn La

Tổ 9 - phường Quyết Thắng - 
TP Sơn La - tỉnh Sơn La

014190004074 25/11/2024 Bộ Công An DSĐH 1888/CCHN-D-SYT-SL 13/04/2022

21 Phạm Thị Hằng 18/09/1995
Khu 4 - xã Đoan Hạ - 

huyện Thanh Thuỷ - tỉnh 
Phú Thọ

Khu 2 - xã Đoan Hạ - huyện 
Thanh Thuỷ - tỉnh Phú Thọ

025195005039 20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2443/CCHND-SYT-PT 24/06/2022

22 Trần Thị Thu Hằng 25/08/1989 
Thôn 3 - xã Tích Giang - 
huyện Phúc Thọ - TP Hà 

Nội

Thôn 3 - xã Tích Giang - 
huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội

001189045959 25/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00587/CCHND-SYT-HNO 14/09/2017

23 Nguyễn Thị Hạnh 25/11/1995
Xã Hành Tín Đông - huyện 
Nghĩa Hành - tỉnh Quảng 

Ngãi

Xã Hành Tín Đông - huyện 
Nghĩa Hành - tỉnh Quảng Ngãi

051195005718 22/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0522/CCHN-D-SYT-QNG 18/07/2022

24 Phạm Thị Hồng Hạnh 26/10/1998
Thôn Hải Long - xã 

Nguyên Lý - huyện Lý 
Nhân - tỉnh Hà Nam

Thôn Hải Long - xã Nguyên 
Lý - huyện Lý Nhân - tỉnh Hà 

Nam
035198002844 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2142/CCHN-D-SYT-HNA 30/03/2022

25 Nguyễn Thị Hiên 27/12/1992

Số nhà 8 - ngõ 64 Nguyễn 
Văn Trỗi - khu phố Thọ 

Môn - phường Đình Bảng - 
 TP Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 8 - ngõ 64 Nguyễn 
Văn Trỗi - khu phố Thọ Môn - 
 phường Đình Bảng - TP Từ 

Sơn - tỉnh Bắc Ninh

001192022332 27/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2296/CCHN-D-SYT-BN 21/03/2022

26 Đoàn Thị Thu Hiền 26/07/1987
Ấp 4 - xã Tân Hưng - 
huyện Bàu Bàng - tỉnh 

Bình Dương

Ấp 4 - xã Tân Hưng - huyện 
Bàu Bàng - tỉnh Bình Dương

074187003287 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0021/BD-CCHND 06/05/2014

27 Trần Thị Thu Hiền 24/05/1978
Nguyễn Trãi 2 - phường 
Sao Đỏ - TP Chí Linh - 

tỉnh Hải Dương

Nguyễn Trãi 2 - phường Sao 
Đỏ - TP Chí Linh - tỉnh Hải 

Dương
010178000510 09/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 81/CCHN-D-SYT-HD 15/09/2017

28 Đào Thị Hoa 12/09/1988

Toà D - chung cư Việt Đức 
- ngõ 164 - đường Khuất 
Duy Tiến - quận Thanh 

Xuân - TP Hà Nội

Số 2 - B15 Tập thể Thủ Lệ 1 - 
 phường Ngọc Khánh - quận 

Ba Đình - TP Hà Nội
033188005756 05/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07873/CCHND-SYT-HNO 14/03/2022

29 Đào Thị Khánh Hoa 10/01/1995
Thôn Gò Dẫu - xã Thiện 
Kế - huyện Bình Xuyên - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Gò Dẫu - xã Thiện Kế - 
huyện Bình Xuyên - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026195001122 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001810/CCHND-SYT-VP 28/10/2024

30 Mai Kim Hoa 29/08/1982
Thôn Lai Xá - xã Kim 

Chung - huyện Hoài Đức - 
TP Hà Nội

Thôn Lai Xá - xã Kim Chung 
- huyện Hoài Đức - TP Hà 

Nội
001182040205 10/09/2024 Bộ Công An DSĐH 06726/CCHND-SYT-HNO 02/06/2021

31 Nguyễn Thị Hoa 20/08/1994
Thôn Đồng Lạc 2 - xã 
Đồng Văn - huyện Yên 

Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Đồng Lạc 2 - xã Đồng 
Văn - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc 
026194002205 26/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00173/CCHND-SYT-VP 14/12/2017

32 Trần Thị Hoa 28/09/1987
TDP Đông Thành - 

phường Đồng Tâm - TP 
Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Đông Thành - phường 
Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026187005345 21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 858/VP-CCHND 08/09/2016

33 Phạm Thị Hòa 22/09/1984
Thôn 2 - xã Thạch Đà - 

huyện Mê Linh - thành phố 
Hà Nội 

Thôn 2 - xã Thạch Đà - huyện 
Mê Linh - thành phố Hà Nội 

034184013525 08/11/2024 Bộ Công An DSTH  03606/CCHND-SYT-HNO 03/06/2019

34 Văn Thị Minh Hoan 08/08/1999
42/60/10 Hồ Đắc Di - 

phường Tây Thạnh - quận 
Tân Phú - TP Hồ Chí Minh

Khu phố 3 - phường Phú 
Thạnh - thành phố Tuy Hoà - 

tỉnh Phú Yên
054199000396 09/09/2024 Bộ Công An DSCĐ 1900/CCHN-D-SYT-PY 19/09/2022

35 Phùng Thị Hồng 16/09/1963
Tổ 04 - phường Tân Phong 
- thành phố Lai Châu - tỉnh 

Lai Châu 

Tổ 04 - phường Tân Phong - 
thành phố Lai Châu - tỉnh Lai 

Châu 
012163002548 06/12/2024 Bộ Công An DSĐH 456/CCHN-D-SYT-LCH 26/04/2022

36 Nguyễn Như Huấn 10/02/1982
Thôn Hán Đà - xã Hán 

Quảng - thị xã Quế Võ - 
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Hán Đà - xã Hán Quảng 
- thị xã Quế Võ - tỉnh Bắc 

Ninh
027082002870 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2867/CCHN-D-SYT-BN 18/10/2024

37 Bùi Thị Huế 20/12/1976
TDP 10 - phường Trung 

Văn - quận Nam Từ Liêm - 
 TP Hà Nội

TDP 10 - phường Trung Văn - 
 quận Nam Từ Liêm - TP Hà 

Nội
034176011051 12/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08277/CCHND-SYT-HNO 30/06/2022

38 Nguyễn Thị Huế 03/09/1982
Thôn 4 - xã Lại Yên - 

huyện Hoài Đức - TP Hà 
Nội

Thôn 4 - xã Lại Yên - huyện 
Hoài Đức - TP Hà Nội

001182006506 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08777/CCHND-SYT-HNO 05/12/2022

39 Vũ Thị Bích Huệ 21/11/1995
Thôn Vân Dương - xã Hoà 
Phong - thị xã Mỹ Hào - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Vân Dương - xã Hoà 
Phong - thị xã Mỹ Hào - tỉnh 

Hưng Yên
066195000088 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1899/CCHN-D-SYT-HY 26/10/2018

40 Trần Mạnh Hùng 11/08/1976

209 nhà E6 TT Bách Khoa 
- phường Bách Khoa - 

quận Hai Bà Trưng - TP 
Hà Nội

209 nhà E6 TT Bách Khoa - 
phường Bách Khoa - quận 
Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

034076000496 29/09/2014
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG 

về dân cư
DSĐH 07031/HNO-CCHND 28/03/2016

41 Đoàn Thị Lan Hương 30/04/1987
Thị trấn Hùng Sơn - huyện 
Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

Thị trấn Hùng Sơn - huyện 
Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

025187002998 27/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1417/PT-CCHND 31/12/2016
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42 Nguyễn Thị Hương 07/08/1996
Thôn Bàng Mới - xã Tam 
Hồng - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Bàng Mới - xã Tam 
Hồng - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026196001499 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 347/CCHN-D-SYT-LCA 23/08/2022

43 Trương Thị Hương 14/08/1982

Số nhà 387 - đường Trần 
Quốc Chẩn - Khang Thọ - 
phường Chí Minh - TP Chí 

Linh - tỉnh Hải Dương 

Chùa Vần - phường Chí Minh 
- TP Chí Linh - tỉnh Hải 

Dương 
030182017590 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 93/CCHN-D-SYT-HD 25/06/2019

44 Trần Hồng Huyên 14/08/1974
Khu Đoàn Kết - thị trấn 

Đoan Hùng - huyện Đoan 
Hùng - tỉnh Phú Thọ

Khu Đoàn Kết - thị trấn Đoan 
Hùng - huyện Đoan Hùng - 

tỉnh Phú Thọ
025174010005 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1903/CCHND-SYT-PT 13/08/2019

45 Lê Thị Huyền 24/04/1993
Số nhà 149 - tổ 5 - phường 

Minh Xuân - TP Tuyên 
Quang - tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 149 - tổ 5 - phường 
Minh Xuân - TP Tuyên 

Quang - tỉnh Tuyên Quang
008193007096 06/12/2024 Bộ Công An DSCĐ 1018/CCHN-D-SYT-TQ 08/09/2021

46 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/08/1987
Khu Châu Phong - phường 

Gia Cẩm - TP Việt Trì - 
tỉnh Phú Thọ

Khu Châu Phong - phường 
Gia Cẩm - TP Việt Trì - tỉnh 

Phú Thọ
025187005987 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1059/PT-CCHND 11/08/2015

47 Vũ Trung Kiên 19/05/1995
Thôn Tân An 4 - thị trấn 

Yên Lập - huyện Yên Lập - 
 tỉnh Phú Thọ

Thôn Tân An 4 - thị trấn Yên 
Lập - huyện Yên Lập - tỉnh 

Phú Thọ
025095011602 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2351/CCHND-SYT-PT 28/02/2022

48 Nguyễn Thị Lan 01/09/1996
Thôn Đồng Làng - xã Thái 
Hoà - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Đồng Làng - xã Thái 
Hoà - huyện Lập Thạch - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026196007375 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001184/CCHND-SYT-VP 09/05/2022

49 Nguyễn Thị Kim Liên 03/07/1996
Khu 10 - xóm Đạo Nội - 
xã Tây Sơn - huyện Lập 
Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc

Khu 10 - xóm Đạo Nội - xã 
Tây Sơn - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026196010212 03/07/2024 Bộ Công An DSCĐ 001285/CCHND-SYT-VP 10/08/2022

50 Nguyễn Thị Linh 01/09/1993
Thôn Phương Nha - xã 

Hồng Châu - huyện Yên 
Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Phương Nha - xã Hồng 
Châu - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026193001930 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00648/CCHND-SYT-VP 27/05/2019

51 Nguyễn Thùy Linh 19/10/1992
Tổ dân phố Hồng Tiến - 
phường Hồng Hà - thành 
phố Yên Bái - tỉnh Yên 

Khu 2 - thị trấn Pác Miầu - 
huyện Bảo Lâm - tỉnh Cao 

Bằng 
015192010942 02/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0438/YB-CCHND 14/08/2015

52 Trịnh Thị Thuỳ Linh 25/07/1989

Số 10 - ngõ 34 - phố Đồng 
Tâm - thị trấn Phú Thái - 
huyện Kim Thành - tỉnh 

Hải Dương

Đồng Văn - thị trấn Phú Thái - 
 huyện Kim Thành - tỉnh Hải 

Dương
030189009423 25/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 15-2022/CCHN-D-SYT-HP 11/01/2022

53 Nguyễn Thị Mai 07/05/1989
Thôn Từ Tây - xã Yên Phú 

- huyện Yên Mỹ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Từ Tây - xã Yên Phú - 
huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng 

Yên
031189015631 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1148/HP-CCHND 25/07/2015

54 Phạm Thị Minh 20/08/1987
TDP Nguyễn Xá - phường 
Nhân Hoà - thị xã Mỹ Hào 

- tỉnh Hưng Yên

TDP Nguyễn Xá - phường 
Nhân Hoà - thị xã Mỹ Hào - 

tỉnh Hưng Yên
030187002249 13/08/2024 Bộ Công An DSTH 609/HY-CCHND 22/10/2014

55 Nguyễn Thị Mỹ 29/07/1998
Thôn Sơn Kịch - xã Quang 
Sơn - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Đại Lương - xã Thái 
Hoà - huyện Lập Thạch - tỉnh 

Vĩnh Phúc 
026198003176 25/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001088/CCHND-SYT-VP 01/10/2021

56 Bùi Thị Nga 05/10/1991
Thôn Cù Tu - xã Xuân 

Trúc - huyện Ân Thi - tỉnh 
Hưng Yên 

Thôn Cù Tu - xã Xuân Trúc - 
huyện Ân Thi - tỉnh Hưng Yên 

033191006737 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2857/CCHN-D-SYT-HY 14/12/2022

57 Nguyễn Thị Mai Nga 28/08/1980
Tổ 3 - xã Xuân Hoà - TP 

Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
Tổ 3 - xã Xuân Hoà - TP 

Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
026180001966 19/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 074/CCHND-SYT-VP 20/11/2018

58 Nguyễn Thị Thanh Nga 26/10/1974
Thôn Lan Trì - xã Cổ Loa - 
huyện Đông Anh - TP Hà 

Nội

Thôn Lan Trì - xã Cổ Loa - 
huyện Đông Anh - TP Hà Nội

001174016843 17/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 05455/HNO- CCHND 13/07/2015

59 Nguyễn Anh Nghĩa 29/04/1985
Khu Phú Thịnh - thị trấn 

Đoan Hùng - huyện Đoan 
Hùng - tỉnh Phú Thọ

Khu Phú Thịnh - thị trấn 
Đoan Hùng - huyện Đoan 

Hùng - tỉnh Phú Thọ
034085022157 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 996/PT-CCHND 28/05/2015

60 Phạm Cao Nghiên 06/08/1976

Số 63 - ngõ 168 - đường 
Kim Giang - phường Đại 
Kim - quận Hoàng Mai - 

thành phố Hà Nội

Tổ 29 - phường Đại Kim - 
quận Hoàng Mai - thành phố 

Hà Nội
036076000055 30/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00494/HNO-CCHND 08/07/2013

61 Chu Thị Ngọc 26/02/1987
Thôn Chi Trung - xã Tân 

Chi - huyện Tiên Du - tỉnh 
Bắc Ninh

Thôn Chi Trung - xã Tân Chi - 
 huyện Tiên Du - tỉnh Bắc 

Ninh
027187002475 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2442/CCHN-D-SYT-BN 25/10/2022

62 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/01/1998
Khu 7 - xã Mỹ Lung - 

huyện Yên Lập - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 7 - xã Mỹ Lung - huyện 
Yên Lập - tỉnh Phú Thọ

025198011162 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2386/CCHND-SYT-PT 05/04/2022

63 Vũ Thị Phượng 13/05/1986
Thôn Đăng Triều - xã 

Trừng Xá - huyện Lương 
Tài - tỉnh Bắc Ninh

Thôn Đăng Triều - xã Trừng 
Xá - huyện Lương Tài - tỉnh 

Bắc Ninh
030186023234 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 229/CCHND-SYT-ĐNO 21/09/2017



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng chuyên 

môn
CCHN Ngày cấp

64 Lương Thị Quế 18/09/1991
Thôn 2 Tân Yên - xã Tân 
Thành - huyện Hàm Yên - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Tân Yên - xã Tân 
Thành - huyện Hàm Yên - 

tỉnh Tuyên Quang
008191008123 28/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1266/CCHN-D-SYT-TQ 08/09/2023

65 Nguyễn Thị Quyên 17/04/1995
Thôn Tiền Phong - xã Tân 
Phong - huyện Bình Xuyên 

- tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Tiền Phong - xã Tân 
Phong - huyện Bình Xuyên - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026195000567 19/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00625/CCHND-SYT-VP 22/04/2019

66 Lê Mạnh Quỳnh 11/07/1976

20A4B - tòa nhà Westa - 
104 Trần Phú - phường 

Mộ Lao - quận Hà Đông - 
TP Hà Nội

Cụm 9 - xã Duyên Thái - 
huyện Thường Tín - TP Hà 

Nội
001076028082 19/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03359/CCHND-SYT-HNO 12/03/2019

67 Phạm Thị Son 04/10/1990
Thôn Yên Kiện - xã Đông 

Phương Yên - huyện 
Chương Mỹ - TP Hà Nội

Thôn Yên Kiện - xã Đông 
Phương Yên - huyện Chương 

Mỹ - TP Hà Nội
036190014192 12/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08356/CCHND-SYT-HNO 07/07/2022

68 Nguyễn Văn Tân 10/05/1986
Thôn Từ Tây - xã Yên Phú 

- huyện Yên Mỹ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Từ Tây - xã Yên Phú - 
huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng 

Yên
033086003247 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2047/CCHN-D-SYT-HY 09/07/2024

69 Ngô Thị Thắm 04/03/1990
Thôn Đông Khúc - xã 

Vĩnh Khúc - huyện Văn 
Giang - tỉnh Hưng Yên

Thôn Đông Khúc - xã Vĩnh 
Khúc - huyện Văn Giang - 

tỉnh Hưng Yên
033190012021 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1725/CCHN-D-SYT-HY 30/03/2018

70 Nguyễn Thị Ánh Thảo 25/11/1983

12 ngõ 70 Trương Định - 
phường Trương Định - 

quận Hai Bà Trưng - TP 
Hà Nội

12 ngõ 70 Trương Định - 
phường Trương Định - quận 
Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

001183003811 20/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09361/HNO-CCHND 05/04/2017

71 Nguyễn Thị Lệ Thu 14/09/1981
Thôn Phố Phủ - thị trấn 

Khoái Châu - huyện Khoái 
Châu - tỉnh Hưng Yên 

Thị  trấn Khoái Châu - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên 

033181000386 07/10/2024 Bộ Công An DSCĐ 3045/CCHN-D-SYT-HY 27/06/2023

72 Vũ Văn Thuần 16/01/1984

Số nhà 044 - đường Bế 
Văn Đàn - tổ 5 - phường 

Quyết Tiến - thành phố Lai 
Châu - tỉnh Lai Châu 

Số nhà 044 - đường Bế Văn 
Đàn - tổ 5 - phường Quyết 
Tiến - thành phố Lai Châu - 

tỉnh Lai Châu 

034084017577 24/09/2024 Bộ Công An DSTH 159/CCHN-D-SYT-LCH 01/11/2019

73 Đinh Công Thuận 10/09/1974
96 Nguyễn Hữu Tiến - 

phường Tây Thạnh - quận 
Tân Phú - TP Hồ Chí Minh

96 Nguyễn Hữu Tiến - 
phường Tây Thạnh - quận 
Tân Phú - TP Hồ Chí Minh

025074016148 01/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3973/HCM-CCHND 16/04/2015

74 Đỗ Thị Huyền Thương 18/11/1991
Khu phố Tam Lư - phường 
Đồng Nguyên - TP Từ Sơn 

- tỉnh Bắc Ninh

Khu Kim Đôi - phường Kim 
Chân - TP Bắc Ninh - tỉnh 

Bắc Ninh
014191005622 26/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1410/CCHN-D-BN 11/08/2017

75 Hoàng Thị Thương 27/06/1992
Xã Đại Tập - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên
Xã Đại Tập - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên
033192008367 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2155/CCHN 29/07/2019

76 Lê Thị Thương 09/02/1992
70/6 Tiền Cảng - phường 

Thắng Nhất - TP Vũng Tàu 
- tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

559 Trương Công Định - 
phường 7 - TP Vũng Tàu - 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
038192041318 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1596/CCHN-D-SYT-BRVT 29/11/2017

77 Trần Thị Hồng Thuý 28/10/1962
Khu Đông Tiệm - xã Hùng 
Xuyên - huyện Đoan Hùng 

- tỉnh Phú Thọ

Khu Đông Tiệm - xã Hùng 
Xuyên - huyện Đoan Hùng - 

tỉnh Phú Thọ
025162007860 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 784/PT-CCHND 26/08/2014

78 Đỗ Thị Thuỷ 12/08/1981
Thôn 4 - xã Canh Nậu - 

huyện Thạch Thất - TP Hà 
Nội

Thôn 4 - xã Canh Nậu - 
huyện Thạch Thất - TP Hà 

Nội
001181007969 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03282/CCHND-SYT-HNO 14/02/2019

79 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 07/08/1994
Khu Lũng Thượng - xã Hà 
Thạch - thị xã Phú Thọ - 

tỉnh Phú Thọ

Khu Lũng Thượng - xã Hà 
Thạch - thị xã Phú Thọ - tỉnh 

Phú Thọ
025194001123 31/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2588/CCHND-SYT-PT 27/12/2022

80 Nguyễn Thu Thuỷ 06/04/1996
Khu 1 - xã Chân Mộng - 
huyện Đoan Hùng - tỉnh 

Phú Thọ 

Khu 1 - xã Chân Mộng - 
huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú 

Thọ 
025196013235 28/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 5126/CCHN-D-SYT-TH 30/08/2019

81 Phạm Thị Thúy 25/01/1993
Thôn Phố Lồ - xã Nguyệt 

Đức - huyện Yên Lạc - 
tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Phố Lồ - xã Nguyệt 
Đức - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026193001166 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 00408/CCHND-SYT-VP 25/06/2018

82 Lê Thị Thuyết 02/11/1990
Thôn Nà Khao - xã Yên 
Thắng - huyện Lục Yên - 

tỉnh Yên Bái

Thôn Nà Khao - xã Yên 
Thắng - huyện Lục Yên - tỉnh 

Yên Bái
015190000939 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 120/CCHN-D-SYT-YB 20/08/2018

83 Lê Hoàng Thủy Tiên 11/07/1990

Số 34 Nguyễn Trãi - TDP 
9 - thị trấn Liên Nghĩa - 
huyện Đức Trọng - tỉnh 

Lâm Đồng

 Thị trấn Liên Nghĩa - huyện 
Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng

068190004202 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1432/CCHN-D-SYT-LĐ 24/03/2020

84 Vi Thị Tiếp 05/09/1987
Xã Lưỡng Vượng - TP 

Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 
Quang

Xã Lưỡng Vượng - TP Tuyên 
Quang - tỉnh Tuyên Quang

008187009789 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1098/CCHN-D-SYT-TQ 30/05/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng chuyên 

môn
CCHN Ngày cấp

85 Chu Thị Tình 12/07/1980
Cụm 5 - Ích Vịnh - xã 

Vĩnh Quỳnh - huyện Thanh 
Trì - TP Hà Nội

Cụm 5 - Ích Vịnh - xã Vĩnh 
Quỳnh - huyện Thanh Trì - 

TP Hà Nội
024180000443 10/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00364/CCHND-SYT-VP 02/05/2018

86 Phạm Ngọc Toản 13/10/1994

2504 - Toà No1A - chung 
cư K35 Tân Mai - phường 
Tương Mai - quận Hoàng 

Mai - TP Hà Nội

2504 - Toà No1A - chung cư 
K35 Tân Mai - phường 

Tương Mai - quận Hoàng Mai 
- TP Hà Nội

033094003517 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03446/CCHND-SYT-HNO 02/08/2022

87 Nguyễn Thị Trang 10/06/1989
Khu phố An Dương - 

phường An Tảo - TP Hưng 
Yên - tỉnh Hưng Yên

Khu phố An Dương - phường 
An Tảo - TP Hưng Yên - tỉnh 

Hưng Yên
033189012278 19/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1975/CCHN-D-SYT-HY 28/12/2018

88 Nguyễn Thị Thanh Tú 02/12/1987
Thửa 382A Nghĩa Lộ - tổ 
8 - phường Yên Nghĩa - 

quận Hà Đông - TP Hà Nội

Thửa 382A Nghĩa Lộ - tổ 8 - 
phường Yên Nghĩa - quận Hà 

Đông - TP Hà Nội
024187000618 03/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06564/HNO-CCHND 04/01/2016

89 Phùng Minh Tuệ 10/03/1984
Thôn Yên Ngưu - xã Tam 
Hiệp - huyện Thanh Trì - 

TP Hà Nội

Thôn Yên Ngưu - xã Tam 
Hiệp - huyện Thanh Trì - TP 

Hà Nội
040084000592 29/04/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07562/CCHND-SYT-HNO 28/12/2021

90 Nguyễn Thị Tuyền 08/11/1986
Thôn Cổ Điển - xã Hải Bối 

- huyện Đông Anh - TP  
Hà Nội

Thôn Cổ Điển - xã Hải Bối - 
huyện Đông Anh - TP Hà Nội

001186003334 01/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 05142/HNO-CCHND 25/05/2015

91 Lê Thị Vân 05/01/1995
Thôn Tứ Kỳ - xã Bình 
Dương - huyện Vĩnh 

Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Tứ Kỳ - xã Bình Dương 
- huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026195001369 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00416/CCHND-SYT-VP 29/06/2018

92 Lê Thị Hải Vân 29/07/1969
Số 16 - tổ 59 - phường 

Tương Mai - quận Hoàng 
Mai - TP Hà Nội

Số 16 - tổ 59 - phường Tương 
Mai - quận Hoàng Mai - TP 

Hà Nội
001169024719 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08667/CCHND-SYT-HNO 04/11/2022

93 Tạ Hoàng Viên 25/03/1981
52A Lê Lợi - phường Lê 
Lợi - thị xã Sơn Tây - TP 

Hà Nội

52A Lê Lợi - phường Lê Lợi - 
 thị xã Sơn Tây - TP Hà Nội

015081010448 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04332/HNO-CCHND 29/12/2014

94 Trần Thị Xuyến 20/11/1952
Khu Đoàn Kết - thị trấn 

Đoan Hùng - huyện Đoan 
Hùng - tỉnh Phú Thọ

Khu Đoàn Kết - thị trấn Đoan 
Hùng - huyện Đoan Hùng - 

tỉnh Phú Thọ
025152001744 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 944/PT-CCHND 31/12/2014

95 Đỗ Thị Như Ý 14/04/1992
TDP số 1 - phường Hoà 
Mạc - thị xã Duy Tiên - 

tỉnh Hà Nam

TDP số 1 - phường Hoà Mạc - 
 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà 

Nam
035192001193 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 496/HNA-CCHND 26/06/2015

96 Bùi Thị Hải Yến 29/07/1987
Tổ 1 - phường Hưng Đạo - 
quận Dương Kinh - TP Hải 

Phòng

Tổ 1 - phường Hưng Đạo - 
quận Dương Kinh - TP Hải 

Phòng
031187009264 08/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 932/CCHN-D-SYT-HP 15/12/2020

97 Hoàng Thị Yến 05/09/1990
Xã Quang Sơn - huyện Lập 

Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc
Xã Bắc Bình - huyện Lập 

Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc
026190013700 23/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001192/CCHND-SYT-VP 13/05/2022

98 Nguyễn Thị Yến 02/12/1998
Thôn Ấp Đồn - xã Yên 

Trung - huyện Yên Phong - 
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Ấp Đồn - xã Yên Trung 
- huyện Yên Phong - tỉnh Bắc 

Ninh
027198006124 24/01/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2328/CCHN-D-SYT-BN 27/04/2022

99 Nguyễn Thị Yến 12/12/1994
Thôn Cung Thượng - xã 
Bình Định - huyện Yên 

Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Đoài - xã Thanh Trù - 
thành phố Vĩnh Yên - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026194000379 17/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00508/CCHND-SYT-VP 04/10/2018

100 Đào Thị Hải  Yến 24/07/1994

Số nhà 29 - tổ dân phố 
Đồng Cờ - phường Nam 
Viêm - TP Phúc Yên - 

Vĩnh Phúc 

TDP Nam Viêm - phường 
Nam Viêm - TP Phúc Yên - 

Vĩnh Phúc
026194014187 14/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00669/CCHND-SYT-VP 27/06/2019

ThS. Hà Thanh Hoà

 HIỆU TRƯỞNG


